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	Stt
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tổ chức nhà trường
	
	

	1
	Có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học.
	
	

	2
	Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Y tế trường học.
	
	

	3
	Có kế hoạch hoạt động xây dựng trường học an toàn (cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị, phân công đội ngũ).
	
	

	4
	Có các quy định về phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn thương tích ở trường học.
	
	

	5
	Có các phương án dự phòng, cứu nạn và quy định về phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố trong trường học.
	
	

	6
	Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố nguy cơ thương tích.
	
	

	7
	Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thương tích.
	
	

	II
	Phòng chống tai nạn gây chấn thương
	
	

	1
	Đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô.
	
	

	2
	Các cây cao, cổ thụ ở sân trường được định kỳ chặt tỉa cành và có rào chắn.
	
	

	3
	Lan can, cầu thang, tay thang, tay vịn được xây dựng đúng quy cách, chắc chắn. Đầu và chân cầu thang phải có chắn song khít. Cửa sổ, cửa đi phải có móc cố định.
	
	

	4
	Sàn nhà của các nhóm trẻ được dán simili. Sàn phòng vệ sinh được trải thảm nhựa.
	
	

	5
	Bàn ghế vững chắc, nhẵn, góc không nhọn, đảm bảo quy cách, kích cỡ theo lứa tuổi.
	
	

	6
	Có tủ thuốc, túi thuốc sơ cứu và đủ các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu, thuốc phải còn hạn sử dụng và được phân loại khi sắp xếp trong tủ thuốc.
	
	

	7
	Trẻ không được mang các vật sắc, nhọn hoặc đồ chơi có hình thức hung khí đến trường.
	
	

	8
	Không cho trẻ sử dụng các đồ dùng có mũi nhọn (dao, kéo, kim, kẹp…), bị gãy, rỉ sét hoặc bằng thủy tinh, bằng gỗ quá nặng hoặc thiết kế không chắc chắn.
	
	

	9
	Không để trẻ xô đẩy, đánh, cắn nhau khi sinh hoạt ở trường.
	
	

	III
	Phòng chống thất lạc, tai nạn giao thông
	
	

	1
	Trẻ được làm quen với luật ATGT đường bộ.
	
	

	2
	Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để trẻ không bị thất lạc, tai nạn.
	
	

	3
	Có biển báo giảm tốc độ chậm ở đoạn đường gần trường (nơi các khu vực được phép gắn biển báo) và có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ đón và trả trẻ.
	
	

	IV
	Phòng chống đuối nước
	
	

	1
	Đồ dùng chứa nước phải cao hơn đầu của trẻ và có nắp đậy chắc chắn. Không bố trí đồ dùng chứa nước ở khu vực có trẻ sinh hoạt, phòng vệ sinh của lớp.
	
	

	2
	Có hàng rào chắn song khít và chắc chắn ở cửa phòng vệ sinh, quanh hồ bơi, hồ chơi nước, hồ các trong khu vực trường học. Đảm bảo độ sâu của hồ theo quy định.
	
	

	3
	Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ vệ sinh hồ bơi khi sử dụng.
	
	

	V
	Phòng hóc sặc
	
	

	1
	Chế biến thức ăn cho trẻ hoặc cho trẻ uống thuốc (nếu có) phải thực hiện theo quy định.
	
	

	2
	Thực hiện đúng quy định khi tổ chức giờ ăn cho trẻ.
	
	

	3
	Tuyệt đối không thô bạo, gây tai nạn do ép trẻ ăn.
	
	

	4
	Không cho trẻ mang, ngậm những đồ vật nhỏ dễ nuốt. Phải có cô quản lý khi trẻ chơi những đồ chơi nhỏ.
	
	

	VI
	Phòng chống điện giật, cháy nổ, bỏng
	
	

	1
	Có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ.
	
	

	2
	Bảng điện có nắp đậy và để cao 1,6m so với nền nhà.
	
	

	3
	Hệ thống điện trong nhà trường phải đảm bảo các quy định về an toàn điện.
	
	

	4
	Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy sử dụng tốt và đặt ở các khu vực thuận tiện khi cần.
	
	

	5
	Hệ thống ống dẫn gas, bình gas, bếp an toàn và có chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Bố trí khu vực để bình gas cách xa bàn bếp ít nhất là 2m và có thể khóa van bình gas khi cần thiết.
	
	

	6
	Kiểm tra độ nóng của thức ăn nước uống trước khi cho trẻ ăn.
	
	

	7
	Không để trẻ tự đến gần khu vực bếp, nơi di chuyển thức ăn hoặc đem thức ăn nóng đến chia tại bàn ăn của trẻ. Đèn, bình nước sôi phải để quá tầm với của trẻ. Không đun nấu, ủi trong phòng của trẻ.
	
	

	VII
	Phòng chống ngộ độc
	
	

	1
	Nhân viên nấu ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
	
	

	2
	Bếp nấu ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Nhân viên được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.
	
	

	3
	Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn. Chế độ vệ sinh nguồn nước và lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định.
	
	

	4
	Không sử dụng các phụ gia, phẩm màu không theo quy định. Không sử dụng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn đã cũ hoặc làm bằng nguyên vật liệu có thể gây độc.
	
	

	5
	Quy trình chế biến thức ăn đảm bảo theo nguyên tắc bếp một chiều.
	
	

	6
	Trong khuôn viên của nhà trường không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi khó chịu. Tuyệt đối không để gia súc, gia cầm chạy trong sân trường.
	
	

	VIII
	Môi trường
	
	

	1
	Trong khuôn viên trường có trồng nhiều loại cây đạt diện tích trồng và che phủ từ 20% trở lên.
	
	

	2
	Lớp học thoáng, sáng, sạch.
	
	

	3
	Có dụng cụ, đồ dùng và trẻ thường xuyên được tham gia chăm sóc cây.
	
	

	4
	Hệ thống thông gió đủ (diện tích cửa = 1/5 diện tích sàn, lớp học hoặc có thêm quạt thông gió).
	
	

	5
	Sân trường sạch, không có nước tù, đọng, không rêu mốc. Có kế hoạch thường xuyên và định kỳ diệt các vật trung gian gây bệnh (muỗi, ruồi, gián, chột, rắn, rít…)
	
	

	6
	Bố trí đủ thùng rác sạch có nắp đậy và hợp lý ở các khu vực.
	
	

	IX
	Thể chất
	
	

	1
	Hàng ngày có tổ chức tập thể dục sáng cho trẻ.
	
	

	2
	Thường xuyên tạo điều kiện cho trẻ được vận động với nhiều hình thức vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
	
	

	3
	Các dụng cụ tập thể dục hoặc các đồ chơi ngoài trời phải đảm bảo an toàn.
	
	

	4
	Có tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ tăng cường vận động như: Thể dục nhịp điệu, bơi… (nơi có điều kiện).
	
	


* Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt: Thực hiện tốt nội dung trong bảng đánh giá.


- Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các nội dung trên.


 
Ngày         tháng       năm 

 
Hiệu trưởng
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